
CHỦ ĐỀ 10: MÙA HÈ + BÉ LÊN MẪU GIÁO
Giáo viên thực hiện: Lê Thị Vân + Tạ Thị Lan

Thời gian thực hiện 3 tuần: 28/4 -17/5/2025
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
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1 I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  # # # # # #

2 A. Phát triển vận động # # # # # #

3 1. Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # # # # # #

4

Thực hiện đựơc các 
động tác trong bài 
tập thể dục: Hít thở, 
tay, lưng bụng và 
chân

K
Q

M
Đ Tập kết hợp 4 động tác 

thể dục sáng

Bài 10: Bài " Tập với nơ"      
- ĐT1: Thổi nơ                    
- ĐT2: Giơ nơ lên cao- 
xuống thấp                            
- ĐT3: Cúi người, chạm nơ 
xuống sàn                             - 
ĐT4: Tay cầm nơ, ngồi 
xuống đứng lên
- Cô giới thiệu tên động tác, 
trẻ tập theo cô từng động tác. 
Cô chú ý sửa sai, động viên 
trẻ.
N1: Bóng tròn to
N2: Mưa to mưa nhỏ
N3: Oẳn tù tì
- Cô giới thiệu tên trò chơi, 
luật chơi, cách chơi, cho trẻ 

K
hố
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chơi 3-4 lần
5 2. Thể hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu # #    #

6 * Vận động: đi, chạy # #    #

7 Giữ được thăng bằng 
trong vận động đi K

Q
M

Đ Đi theo đường ngoằn 
ngoèo (rộng 30 ->35 
cm)

Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: Đi 
theo đường ngoằn ngoèo
TCVĐ: Đuổi bóng C

ả 
lớ

p

Lớ
p+

sâ
n 

ch
ơi  HĐCCĐ  

10

Giữ được thăng bằng 
trong vận động bước 
lên xuống bậc cao 15 
cm

TL
H

D Bước lên xuống bậc 
cao 15 cm (5-7 bậc)

Dạy trẻ  kỹ năng VĐCB: 
Bước lên xuống bậc cao 15 
cm C

ả 
lớ

p

Lớ
p+

sâ
n 

ch
ơi

  HĐKH  

18 * Vận động: Bò, trườn # # # # # #

22
Phối hợp tay chân, 
cơ thể trong khi bò 
trườn qua vật cản K

Q
M

Đ Trườn theo hướng 
thẳng

 Dạy trẻ kỹ năng VĐCB: 
Trườn theo hướng thẳng
TCVĐ: Trời nắng trời mưa C

ả 
lớ

p

Lớ
p+

sâ
n 

ch
ơi   HĐCCĐ  

 
Biết chơi các trò 
chơi vận động  và trò 
chơi dân gian  K

Q
M

Đ

Biết chơi các trò chơi 
vận động và trò chơi 
dân gian, thông qua 
mỗi trò chơi vận động 
củng cố các kỹ năng 
vận động cho trẻ

Tổ chức cho trẻ chơi trò 
chơi: Mưa to, mưa nhỏ N2; 
Bóng tròn to N1, Trời nắng 
trời mưa N3; Đuổi bóng N2; 
Oẳn tù tì N3; Nhảy theo điệu 
nhạc N1

C
ả 

lớ
p

Lớ
p+

sâ
n 

ch
ơi

HĐKH HĐKH HĐKH  

28 4. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay phối hợp tay mắt # # # # # #
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Chơi trò chơi: Xé, vò giấy 
làm quả bóng tròn C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

CTBS  

Chơi trò chơi: Khuấy cháo 
cho em bé ăn C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

 CTBS CTBS  28
Vận động cổ tay, bàn 
tay, ngón tay - và 
phối hợp tay mắt K

Q
M

Đ Vận động cổ tay, bàn 
tay, ngón tay - và phối 
hợp tay mắt

Dạy trẻ: Dạy trẻ luồn dây áo, 
dây giày. C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

CTBS   

30

Phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay 
mắt trong các hoạt 
động: 

K
Q

M
Đ

Phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón tay 
và phối hợp tay mắt 
trong các hoạt động: 
Xâu vòng tay, vòng cổ

Dạy trẻ chơi: Xâu vòng xanh, 
đỏ, vàng tặng bạn C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

CTBS CTBS CTBS  

35 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe  # # # # # #

36 1. Có một số thói quen tốt trong sinh hoạt  # # # # # #

37
Tập luyện nề nếp, 
thói quen tốt trong 
sinh hoạt  K

Q
M

Đ Luyện một số thói 
quen tốt trong sinh 
hoạt

Dạy trẻ vứt rác đúng nơi quy 
định C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

VS-AN VS-AN VS-AN  

39

Chấp nhận: Đội mũ 
khi ra nắng, đi giày 
dép, mặc quần áo ấm 
khi trời lạnh

K
Q

M
Đ  Đội mũ khi ra nắng, 

đi giày dép, mặc quần 
áo ấm khi trời lạnh

 Biết đội mũ khi ra nắng, với 
sự giúp đỡ của người lớn C

ả 
lớ

p

Lớ
p 
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c

ĐTT    
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 Biết đi giày dép, với sự giúp 
đỡ của người lớn C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

 ĐTT   

43 II.  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC   # # # #

44 1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan   # # # #

Nghe và nhận biết âm 
thanh của 1 số đồ vật, 
tiếng kêu của một số 
con vật quen thuộc

Tạo âm thanh từ các đồ vật 
thiên nhiên: gáo dừa N1, N2, 
gỗ N3,… C

ả 
lớ

p

Lớ
p+

sâ
n 

ch
ơi CTNT CTNT CTNT  

45
 

 Sờ nắn , nghe nhìn, 
nếm ngửi để nhận 
biết đặc điểm nổi bật 
của đối tượng

K
Q

M
Đ

Sờ nắn, nhìn, ngửi … 
để nhận biết đặc điểm 
nổi bật của đối tượng 

Quan sát bầu trời, thời tiết: 
mùa hè C

ả 
lớ

p

Sâ
n 

ch
ơi

CTNT CTNT  

48 2. Nhận biết       

Quan sát, trò chuyện, dạy trẻ 
nhận biết phân biệt tên gọi, 
đặc điểm nổi bật công dụng 
và cách sử dụng của đồ dùng 
để uống, để đong, để đo  Ca - 
cốc(Cốc N1, chai N2, lọ 
N3…)

C
ả 

lớ
p

Sâ
n 

ch
ơi

CTNT HĐCCĐ CTNT  

50
 

Chơi bắt chước một 
số hành động quen 
thuộc của những 
người gần gũi. Sử 
dụng được một số đồ 
dùng, đồ chơi quen 
thuộc

K
Q

M
Đ

Nhận biết được tên, 
đặc điểm nổi bật, công 
dụng và cách sử dụng 
đồ dùng, đồ chơi quen 
thuộc Quan sát, trò chuyện, dạy trẻ, 

nhận biết tên gọi, đặc điểm 
nổi bật của phao bơi N1, N2, 
áo phao N3

C
ả 

lớ
p

Lớ
p+

sâ
n 

ch
ơi

CTNT CTNT CTNT  
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52

 Chơi bắt chước một 
số hành động quen 
thuộc của những 
người gần gũi. Sử 
dụng một số đồ 
dùng, đồ chơi quen 
thuộc

K
Q

M
Đ

 Chơi bắt chước một 
số hành động quen 
thuộc của những 
người gần gũi. Sử 
dụng một số đồ dùng, 
đồ chơi quen thuộc

Thực hành, trải nghiệm: Trẻ 
bắt chước một số hành động 
của người lớn: Khám bệnh C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

  CTBS  

 

Nói được tên của 
bản thân và những 
người gần gũi khi 
được hỏi

K
Q

M
Đ Tên và công việc của 

những người thân gần 
gũi trong gia đình

Trò chuyện về công việc của 
bố mẹ bé C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

ĐTT ĐTT  

58 3.'Một số màu sắc cơ bản, kịch thước, hình dạng, số lượng, vị trí trong không 
gian

      

59 * Nhận biết hình   # # #  
61 * Vị trí không gian   # # #  

62

Trẻ có khả năng 
nhận biết phân biệt 
được vị trí phía trên 
- dưới, phía trước - 
sau so với bản thân 
trẻ.

N
D

C
T Vị trí không gian 

(trên, dưới, trước, sau) 
so với bản thân trẻ

Quan sát, trò chuyện, nhận 
biết phân biệt vị trí không 
gian (trước, sau) so với bản 
thân trẻ

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

CTBS    

63 * Nhận biết màu sắc   # # #  
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64
Trẻ chỉ, nói tên hoặc 
lấy hoặc cất đúng đồ 
chơi màu đỏ , vàng , 
xanh theo yêu cầu

K
Q

M
Đ

Chỉ, nói tên hoặc lấy 
hoặc cất đúng đồ chơi 
màu đỏ, vàng, xanh 
theo yêu cầu

Quan sát, trò chuyện, nhận 
biết phân biệt hình màu vàng 
- màu xanh- màu đỏ C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

 HĐCCĐ CTBS   

65 * Nhận biết to - nhỏ   # # #  

67 * Nhận biết 1 và nhiều       

 

Trẻ nhận biết phân 
biệt, chọn được, biết 
chỉ, nói  đúng số 
lượng một - nhiều 
của nhóm đối tượng 

K
Q

M
Đ

Trẻ nhận biết phân 
biệt, chọn được, biết 
chỉ, nói  đúng số lượng 
một - nhiều của nhóm 
đối tượng 

Quan sát, trò chuyện, nhận 
biết, phân biệt một và nhiều 
quần - áo C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

  HĐCCĐ  

68 III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ   # # #  

69 A. Nghe hiểu lời nói   # # #  

Thực hành rửa tay và bỏ rác 
vào thùng C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

VS-AN VS-AN VS-AN  

70

Trẻ biết nghe và 
thực hiện được 
nhiệm vụ  gồm 2 - 3 
hành động .

N
D

C
T Trẻ thực hiện được 

nhiệm vụ gồm 2-3 
hành động Thực hành xếp hàng và rửa 

tay C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

VS-AN VS-AN VS-AN  
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Trẻ trả lời các câu hỏi

Chơi các đồ chơi: Ống nghe, 
bơm kim tiêm … và trả lời 
các các câu hỏi của cô: Đồ 
chơi này là của ai? Đồ chơi 
này màu gì? Nó như thế nào?

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

  CTBS  

71 * Kể chuyện cho trẻ nghe      #

 

Hiểu nội dung truyện 
ngắn đơn giản: Trả 
lời được các câu hỏi 
về tên truyện, tên và 
các hành động của 
nhân vật trong 
truyện.

K
Q

M
Đ

Hiểu nội dung truyện 
ngắn đơn giản: Trả lời 
được tên truyện, nhân 
vật trong truyện…

Kể chuyện cho trẻ nghe: Cóc 
gọi trời mưa C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

CTBC   

72 * Lắng nghe người lớn đọc sách       

 Lắng nghe khi người 
lớn đọc sách N

D
C

T Lắng nghe khi người 
lớn đọc sách

Cô đọc bài đồng dao cho trẻ 
nghe như: Con kiến mà leo 
cành đa; C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

 CTBC   

73 B. Nghe và nhắc lại các âm và các tiếng, và các câu # #     

74 * Thơ - Đồng dao # #     
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iể

m
 tổ

 
ch

ức

28/4 - 2/5 5/5 - 9/5 12/5 - 17/5

G
hi

 c
hú

 
Đọc được bài thơ, ca 
dao, đồng dao dưới 
sự giúp đỡ của cô K

Q
M

Đ Đọc được bài thơ, ca 
dao, đồng dao dưới sự 
giúp đỡ của cô

Dạy trẻ bài thơ: Mưa

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

HĐCCĐ    

75 C. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp # #     

NBTN: Quan sát, nhận biết 
tên gọi đặc điểm nổi bật và 
tác dụng của phao bơi C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

HĐCCĐ   
 
 

 Nói được câu đơn, 
câu có 5-7 tiếng, có 
các từ thông dụng 
chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm quen 
thuộc

 
N

D
C

T

 - Nghe, nói các từ chỉ 
tên gọi, đặc điểm, 
công dụng của PTGT 
gần gũi : ô tô, tàu hỏa, 
xe máy, xe đạp 

NBTN: Tên gọi đặc điểm nổi 
bật và tác dụng của  mũ

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

  HĐCCĐ  

 
Sử dụng lời nói với 
các mục đích khác 
nhau N

D
C

T

Trẻ nghe, nói hiểu các 
từ chỉ các loại hoa, 
quả quen thuộc biết 
được đặc điểm, công 
dụng và đặc điểm nổi 
bật của chúng

Quan sát, trò chuyện, nhận 
biết tên gọi, đặc điểm nổi bật 
của chùm nho (Khế…) C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

  CTBC  

78 IV. GIÁO DỤC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ # # # # # #

79 A. Phát triển tình cảm # # # # # #

80 1. Biểu lộ sự nhận thức về bản thân # # # # # #
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Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
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ạm

 v
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hi
ện

Đ
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G
hi

 c
hú

85

Nhận biết được trạng 
thái cảm xúc: Vui, 
buồn, sợ hãi, tức 
giận, ngạc nhiên

K
Q

M
Đ

Xem tranh ảnh các 
khuôn mặt thể hiện 
các trạng thái cảm 
xúc: Vui, buồn, ngạc 
nhiên, sợ hãi, tức giận, 
ngạc nhiên

QS, TC xem tranh ảnh của 
khuôn mặt vui, buồn, sỡ hãi C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

HĐCCĐ  

 

Có 1 số thói quen 
hành vi văn minh 
bảo vệ con vật, cây 
cối

 K
Q

M
Đ Quan tâm đến các loại 

hoa và cây xanh
Thực hành gieo hạt, trồng 
cây… C

ả 
lớ

p

Sâ
n 

ch
ơi

CTNT CTNT CTNT  

88 3. Thực hiện hành vi xã hội đơn giản # #     

89 Biết chào, tạm biệt, 
cảm ơn, vâng ạ K

Q
M

Đ

- Thực hiện một số qui 
định đơn giản trong 
sinh hoạt ở gia đình: 
Biết chào, tạm biệt, 
cảm ơn, vâng ạ

Dạy trẻ chào hỏi lễ phép

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

 ĐTT   
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Mùa hè Bé lên 
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Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Ph
ạm

 v
i t

hự
c 

hi
ện

Đ
ịa

 đ
iể

m
 tổ

 
ch

ức

28/4 - 2/5 5/5 - 9/5 12/5 - 17/5

G
hi

 c
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 Trẻ biết thể hiện 1 
số hành vi xã hội 
đơn giản qua trò 
chơi giả bộ (TC bế 
em, khuấy bột cho 
em bé, nghe điện 
thoại) K

Q
M

Đ
Trẻ biết thể hiện 1 số 
hàh vi xã hội đơn giản 
qua trò chơi giả bộ 
(TC bế em, khuấy bột 
cho em bé, nghe điện 
thoại)

Trẻ chơi các góc: Góc thao 
tác vai ( Bế em, bán hàng, 
bác sỹ, nấu ăn). Góc hoạt 
động với đồ vật (xâu vòng, 
nhóm nhặt đồ vật, nhận biết 
to nhỏ, nhận biết đồ dùng đồ 
chơi yêu thích…). Góc nghệ 
thuật (Vò, xé, nặn, vẽ, di màu 
tranh rỗng, xem tranh truyện, 
hát, vận động…). Góc vận 
động (Ném xa bằng 1 tay, 
tung bóng, bật xa )

N
hó

m

Lớ
p 

họ
c

CTBS CTBS CTBS  

92 4. Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ nặn, xếp hình, 
xem tranh

# # # # # #

94 * Hát nghe       

 
Nghe hát, nghe nhạc 
với các giai điệu 
khác nhau K

Q
M

Đ
 Nghe hát, nghe nhạc 

với các giai điệu khác 
nhau

Cho tôi đi làm mưa với N1; 
Mưa rơi N3

  HĐKH  HĐKH  

96 * Dạy kỹ năng ca hát       
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 Dạy trẻ hát thuộc lời 
bài hát K

Q
M

Đ
Dạy trẻ hát

Dạy trẻ kỹ năng ca hát bài:  
Mùa hè đến N1
Hát nghe: Cho tôi đi làm 
mưa với
TCÂN: Nhảy theo nhạc
Cháu vẽ ông mặt trời N2; 
Cháu đi mẫu giáo N3

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

HĐCCĐ CTBC CTBC  

97 * Dạy kỹ năng vận động theo nhạc       

 Hát và vận động đơn 
giản theo nhạc K

Q
M

Đ Vận động đơn giản 
theo nhạc

Dạy trẻ KNVĐ: Trời nắng 
trời mưa
Hát nghe: Mưa rơi
TC ÂN: Đoán tên bạn hát

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

  HĐCCĐ  

 * Các trò chơi âm nhạc       

TC: Nhảy theo nhạc

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

HĐKH HĐKH   
 

Thích chơi trò chơi 
âm nhạc, thông qua 
trò chơi âm nhạc 
phát triển tai nghe 
nhạc cho trẻ

K
Q

M
Đ Thích chơi trò chơi 

âm nhạc
TC: Đoán tên bạn hát 

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

HĐKH HĐKH   

 2. Thể hiện cảm xúc qua tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh # # # # # #

 * Di màu   # # # #
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G
hi

 c
hú

Dạy trẻ: Di màu cái áo N1 
cái mũ N2, đôi dép N3, cái ô 
N2 C

ả 
lớ

p

Lớ
p 

họ
c

CTBS CTBS CTBS  

 

Thích tô màu, vẽ, 
nặn, xé xếp hình, 
xem tranh (cầm bút 
di màu, vẽ nguệch 
ngoặc)

K
Q

M
Đ

Di màu

Dạy trẻ di màu ông mặt trời

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

 CTBC   

* Vẽ các nét khác nhau   # # # #

Thích vẽ (cầm bút vẽ 
nguệch ngoặc) K

Q
M

Đ

Vẽ các nét khác nhau Dạy trẻ: Vẽ mưa

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

  HĐCCĐ  

 * Nặn       

 Thích nặn

K
Q

M
Đ

Nặn Dạy trẻ: Nặn vòng tặng bạn

C
ả 

lớ
p

Lớ
p 

họ
c

 HĐCCĐ   

  31 34 35
Đón trả trẻ 2 3 2
Thể dục sáng 1 1 1
Chơi tập ngoài trời (CTNT) 3 5 5

 

Chơi tập buổi sáng (CTBS) 4 6 7  
Vệ sinh ăn ngủ (VS-AN) 2 3 3  
Chơi tập buổi chiều (CTBC) 3 5 5  
Hoạt động kết hợp 5 6 7  

  

Chia theo hoạt động 
học trong chế độ sinh 
hoạt trong ngày

Thăm quan dã ngoại (TQDN) 0 0 0  
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 c
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Lễ hội (LH) 0 0 0  
HĐ có chủ đích (HĐCCĐ) 3 5 5  
Giờ thể chất 1 1  

Giờ nhận thức 1 1 1  

Giờ ngôn ngữ 1 1 1  
Cộng số nội dung hoạt 
động phân bổ vào chủ đề

Chia theo hoạt động 
học trong chế độ sinh 
hoạt trong ngày

Giờ TCKNXH&TM 1 2 2  
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện

Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Mùa hè 1 tuần Từ 28/4 - 2/5/2025 Lê Thị Vân

Mùa hè 1 tuần Từ 5/5 - 9/5/2025 Tạ Thị Lan

Bé lên MG 1 tuần Từ 12/5 - 16/5/2025 Lê Thị Vân
III. CHUẨN BỊ

Nhánh
CB Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

Giáo 
viên

- Xây dựng chương trình về chủ đề.
- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục về chủ đề nhánh: Mùa hè

- Xây dựng chương trình về chủ đề.
- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục về chủ 
đề nhánh: Bé lên MG
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Nhánh
CB Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

- Nghiên cứu một số trò chơi, tạo điều kiện cho trẻ khám phá chủ đề.
- Chuẩn bị đầy đủ các nguyên học liệu, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chủ đề.
- Nghiên cứu một số trò chơi, tạo điều kiện cho trẻ khám phá chủ đề.
- Trang trí lớp học theo chủ đề. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, điều kiện cho trẻ hoạt động.

Nhà 
trường

- Theo dõi việc thực hiện chủ đề.
- Tổ chức sinh hoạt thảo luận chuyên môn.
 - Bổ sung thêm một số tranh ảnh về chủ đề nhánh: Mùa hè
- Bổ sung thêm một số tranh ảnh về chủ đề nhánh: Bé lên mẫu giáo

Phụ 
huynh

- Trò chuyện với trẻ về nội dung chủ đề.
- Ủng hộ lớp một số nguyên vật liệu: Vải, sách báo, vỏ hộp cũ…giúp trẻ hoạt động.
- Giúp trẻ đi học đều.

Trẻ - Hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Đi học đầy đủ, đúng giờ, đóng góp nguyên học liệu.
- Hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuần NhánhTT Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ
- Biết đội mũ khi ra nắng, với sự giúp đỡ của người lớn (N1)
-  Biết đi giày dép, với sự giúp đỡ của người lớn (N2)
- Trò chuyện về công việc của bố mẹ bé (N1, 2, 3)

2 TDS

* Khởi động:Cô cho trẻ đi các kiểu đi khác nhau và về đội hình vòng tròn.
* Trọng động: Cô cho trẻ tập các động tác Bài 10: Bài "Tập với nơ"     
- ĐT1: Thổi nơ                    
- ĐT2: Giơ nơ lên cao- xuống thấp                            
- ĐT3: Cúi người, chạm nơ xuống sàn                        
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Phân phối vào các ngày trong tuần NhánhTT Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- ĐT4: Tay cầm nơ, ngồi xuống đứng lên
- Cô giới thiệu tên động tác, trẻ tập theo cô từng động tác. Cô chú ý sửa sai, động viên trẻ.
* TCVĐ: Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 3-4 lần
N1: Bóng tròn to
+ Luật chơi: Trẻ nào không làm lời bài hát sẽ phải ra khỏi cuộc chơi.
+ Cách chơi: Tất cả trẻ nắm tay nhau đứng thành vòng tròn, vừa chơi vừa hát theo lời bài hát "Quả 
bóng tròn". Hát "Bóng tròn to... tròn tròn to" trẻ nắm tay nhau đi ra thành vòng tròn to để làm quả 
bóng tròn to. Hát câu "Bóng xì hơi... xì xì hơi", trẻ năm tay nhau đi vào thành vòng tròn nhỏ. "Nào bạn 
ơi... to tròn nào", đến đây trẻ không nắm tay nhạu nữa và vỗ tay đi ra thành vòng tròn to.
N2: Mưa to mưa nhỏ
+ Luật chơi: Trẻ lắng nghe hiệu lệnh của cô nói mưa to, mưa nhỏ trẻ vỗ tay to, nhỏ, bạn nào vỗ sai mất 
lượt chơi
+ Cách chơi: Trẻ đứng thành vòng tròn, cô nói mưa to trẻ nói lộp độp, lộp đập. Cô nói mưa nhỏ trẻ vỗ 
tay nhỏ nói tý tách, tý tách. Khi cô nói tạnh mưa trẻ đứng yên
N3: Oẳn tù tì
+ Luật chơi: Trò chơi tìm ra người thắng theo quy tắc sau: búa thắng được kéo, kéo cắt được bao, bao 
trùm được búa, nếu cả 2 đều ra giống nhau thì chơi lại
+ Cách chơi: Trò chơi có thể tiến hành khi có 2 người chơi trở lên cùng đứng hoặc ngồi, tay đung đưa 
theo nhịp câu hát: Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này. Kết thúc câu hát, tất cả người chơi cùng xòe tay theo 
các hình: nắm tay là búa, chĩa hai ngón trỏ và ngón giữa là kéo, xòe cả bàn tay là bao

* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 vòng xung quanh lớp.

3

Chơi 
tập 
có 
chủ 
đích

Nhánh 
1: Mùa 
hè

Ngày 28/4/2025
PTNT

NBPB: Màu đỏ, 
màu vàng, màu 
xanh

Ngày 29/4/2025 
PTTCKNXH-

TM
 Dạy KNCH bài:  
Mùa hè đến 
Hát nghe: Cho tôi 
đi làm mưa với

Ngày 30/4/2025 Ngày 1/5/2025 Ngày 2/5/2025
PTNN

Dạy trẻ bài thơ: 
Mưa
(Dạy bù thứ 7 ngày 
26/4)
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Phân phối vào các ngày trong tuần NhánhTT Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
TCÂN: Nhảy 
theo nhạc

Nhánh 
2: Mùa 
hè

Ngày 5/5/2025
PTTC

TDKN: Đi trong 
đường ngoằn 
ngoèo
TCVĐ: Đuổi 
bóng

Ngày 6/5/2025
PTTCKNXH-TM
Vẽ mưa

Ngày 7/5/2025
PTNN

NBTN: Phao bơi

Ngày 8/5/2025
PTTCKNXH-TM
QS, TC xem tranh 
ảnh của khuôn mặt 
vui, buồn, sỡ hãi

Ngày 9/5/2025 
PTNT

NBPB: Ca - cốc

Nhánh 
3: Bé lên 
MG

Ngày 12/5/2025
PTTCKNXH-TM
Nặn vòng tặng 
bạn

Ngày 13/5/2025
PTNT

NBPB một và 
nhiều quần - áo

Ngày 14/5/2025
PTTCKNXH-
TM
Dạy KNVĐ: 
Trời nắng trời 
mưa
Hát nghe: Mưa 
rơi
TC ÂN: Đoán 
tên bạn hát

Ngày 15/5/2025
PTNN

NBTN: Cái mũ

Ngày 16/5/2025
PTTC

TDKN: Trườn theo 
hướng thẳng
TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa

4

Chơi 
tập 
ngoài 
trời

Nhánh 
1: Mùa 
hè

Ngày 28/4/2025
- QSCMĐ: Tạo 
âm thanh từ các 
đồ vật thiên 
nhiên: gáo dừa
- TCVĐ: Nhảy 
theo điệu nhạc
- Chơi tự do: Sáng 
tạo bằng lá cây

Ngày 29/4/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát phao bơi
- TCVĐ: Bóng 
tròn to
- Chơi tự do: 
Sáng tạo bằng lá 
cây

 Ngày 30/4/2025 Ngày 1/5/2025  Ngày 2/5/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát phao bơi
- TCVĐ: Nhảy 
theo điệu nhạc
- Chơi tự do: Tạo 
hình trên bột mì 
khô
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Phân phối vào các ngày trong tuần NhánhTT Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Nhánh 
2: Mùa 
hè

Ngày 5/5/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát phao bơi
- TCVĐ: Mưa to 
mưa nhỏ
- Chơi tự do: Sáng 
tạo bằng lá cây

Ngày 6/5/2025
- QSCMĐ: Tạo 
âm thanh từ các 
đồ vật thiên 
nhiên: gỗ
- TCVĐ: Lộn cầu 
vống
- Chơi tự do: 
Sáng tạo bằng lá 
cây

Ngày 7/5/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát phao bơi
- TCVĐ: Mưa to 
mưa nhỏ
- Chơi tự do: Tạo 
hình từ dấu vân 
tay

Ngày 8/5/2025
- QSCMĐ: Thực 
hành gieo hạt, trồng 
cây
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do: Vẽ đề 
tài trên ninon

Ngày 9/5/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát thời tiết mùa hè
- TCVĐ: Mưa to 
mưa nhỏ
- Chơi tự do: Tạo 
hình trên bột mì 
khô

Nhánh 
3: Bé lên 
MG

Ngày 12/5/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời, thời 
tiết: mùa hè
- TCVĐ: Trời 
nắng trời mưa
- Chơi tự do: Tạo 
hình từ dấu vân 
tay,bàn chải, tăm 
bông, lọ màu

Ngày 13/5/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát áo phao
- TCVĐ: Oẳn tù 
tì
- Chơi tự do: Vẽ 
đề tài trên ninon

Ngày 14/5/2025
- QSCMĐ: Tạo 
âm thanh từ các 
đồ vật thiên 
nhiên: gỗ
- TCVĐ: Trời 
nắng trời mưa
- Chơi tự do: Tạo 
hình từ dấu vân 
tay

Ngày 15/5/2025
- QSCMĐ: Thực 
hành gieo hạt, trồng 
cây
- TCVĐ: Oẳn tù tì
- Chơi tự do: Tạo 
hình trên bột mì khô

Ngày 16/5/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát áo phao.
- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự do: Sáng 
tạo bằng lá cây

5 VS-AN
- Thực hành xếp hàng và rửa tay
- Thực hành rửa tay và bỏ rác vào thùng
- Dạy trẻ vứt rác đúng nơi quy định

6

Chơi 
tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 

Nhánh 
1: Mùa 
hè

Ngày 28/4/2025
- Kể chuyện cho 
trẻ nghe: Cóc gọi 
trời mưa

Ngày 29/4/2025
- Xem tranh ảnh 
các khuôn mặt 
thể hiện các 
trạng thái cảm 
xúc: Ngạc nhiên

Ngày 30/4/2025 Ngày 1/5/2025 Ngày 2/5/2025
- Xem tranh ảnh 
các khuôn mặt thể 
hiện các trạng thái 
cảm xúc: Ngạc 
nhiên
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Phân phối vào các ngày trong tuần NhánhTT Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Nêu gương cuối 
tuần

Nhánh 
2: Mùa 
hè

Ngày 5/5/2025
- Dạy trẻ bài hát 
Cháu vẽ ông mặt 
trời 

Ngày 6/5/2025
- Cô đọc bài 
đồng dao cho trẻ 
nghe như: Con 
kiến mà leo cành 
đa

Ngày 7/5/2025
- Dạy trẻ di màu 
ông mặt trời

Ngày 8/5/2025
- Dạy trẻ bài hát 
Cháu vẽ ông mặt 
trời

Ngày 9/5/2025
- Cô đọc bài đồng 
dao cho trẻ nghe 
như: Con kiến mà 
leo cành đa
- Nêu gương cuối 
tuần

chiều

Nhánh 
3: Bé lên 
MG

Ngày 12/5/2025
- Xem tranh ảnh 
các khuôn mặt thể 
hiện các trạng thái 
cảm xúc: Ngạc 
nhiên

Ngày 13/5/2025
- Dạy trẻ bài hát: 
Cháu đi mẫu 
giáo

Ngày 14/5/2025
- Xem tranh ảnh 
các khuôn mặt 
thể hiện các 
trạng thái cảm 
xúc: Ngạc nhiên

Ngày 15/5/2025
- Dạy trẻ bài hát: 
Cháu đi mẫu giáo.

Ngày 16/5/2025
- Quan sát, trò 
chuyện, nhận biết 
tên gọi, đặc điểm 
nổi bật của chùm 
nho (Khế…)
- Nêu gương cuối 
tuần

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

Nấu ăn

- Trẻ tập sử dụng các dụng cụ 
trong nhà bếp và biết cách sử 
dụng
- Chơi cùng bạn đoàn kết, 
không tranh giành đồ chơi

- Thực hiện công việc:
+ Làm quen với đồ dùng nấu 
ăn
+ Chơi nấu bột cho búp bê

- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn: 
Nồi, bát, đĩa, dao, thớt….
- Một số thực phẩm: (Bột 
gạo, thịt gà, tôm, trứng, 
cua)

x x x
1

Góc 
thao 
tác 
vai

- Cô hướng dẫn trẻ cách chào - Cô dạy trẻ thực hiện các - Đồ dùng ăn uống
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Nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

Bán 
hàng

mời, cảm ơn khách hàng
- Cô dạy trẻ giao tiếp với khách 
hàng.
- Cùng bày hàng lên giá, chơi 
bán cùng bạn

thao tác:
+ Sắp xếp bày hàng cho gọn
+ Lấy đúng hàng cho khách. 
Mời chào khách hàng.

- Bán quần áo, mũ dép
- Bán phao bơi, áo phao
- Bán các loại hoa quả
- Các loại nước giải khát, 
sữa

x x x

Bế em

- Cô dạy trẻ thực hiện các công 
việc:
+ Tắm rửa cho em
+ Ru em ngủ
+ Bế em đi siêu thị
+ Không tranh giành đồ chơi 
của bạn

- Cô dạy trẻ xúc cho búp bê 
ăn, ru ngủ, cho em vào xe đẩy 
đi chơi, tắm gội mặc quần áo, 
chăm em, xúc cháo cho em ăn

- Búp bê, khăn tắm, chậu, 
bát, thìa, quần áo, chăn, 
giường, xe đẩy, ống 
nghe….

x x x

Chơi trò chơi: Khuấy cháo 
cho em bé ăn

Thìa, bát
x x

Vò giấy làm quả bóng tròn Giấy x x

Vận động cổ tay, bàn tay, ngón 
tay - và phối hợp tay mắt

Dạy trẻ: Dạy trẻ luồn dây áo, 
dây giày

Áo, giày, dây
x x x

Dạy trẻ chơi: Xâu vòng xanh, 
đỏ, vàng tặng bạn

Dây, hạt vòng
x x x

Phối hợp được cử động bàn tay, 
ngón tay và phối hợp tay mắt 
trong các hoạt động:

Xếp chổng cổng, ngôi nhà, 
hàng rào...

Khối, hộp nhỏ

2 Hoạt đông với 
đồ vật, đồ chơi.

Trẻ chỉ, nói tên hoặc lấy hoặc 
cất đúng đồ chơi màu đỏ, vàng, 
xanh theo yêu cầu

Nhận biết hình tròn, hình 
vuông màu đỏ, màu xanh, 
màu vàng
Nhận biết quần, áo màu đỏ, 

Hình tròn, hình vuông mùa 
đỏ, màu xanh, màu vàng
Quần áo màu đỏ, màu vàng, 
màu xanh

x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
12:0

7 1
2/0

5/2
025

bởi L
ê T

hị V
ân ( 

31313311_v
anlt 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on Q
uang H

ưng



Nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

màu xanh, màu vàng
- Thích tô màu, vẽ, nặn, xé xếp 
hình, xem tranh (cầm bút di 
màu, vẽ nguệch ngoặc) 

- Di màu ông mặt trời, quần 
áo, mũ, ô...

- Sáp màu, tranh rỗng ông 
mặt trời, quần áo, mũ, ô... x

- Dạy trẻ hát thuộc lời bài hát - Dạy trẻ hát - Bài hát: Mùa hè đến, Cháu 
đi mẫu giáo. x x x

- Hát và vận động đơn giản 
theo nhạc

Dạy trẻ VĐMH - Bài hát: Trời nắng trời 
mưa

x

3
Góc nghệ thuât

- Trẻ biết xem tranh - Xem tranh truyện: Cóc gọi 
trời mưa

Tranh truyện
x

4 Góc vận động

- Giữ được thăng bằng trong 
vận động đi
- Biết cách chơi cùng với bóng, 
vòng, gậy
- Trẻ biết gắp bông vào chai
- Trẻ biết thả sỏi vào chai

- Đi theo đường ngoằn ngoèo 
(rộng 30 ->35 cm)
- Chơi tung bóng
- Gắp bông vào chai
- Gắp sỏi vào chai

- Đường ngoằn ngoèo
- Bóng
- Bông, kẹp
- Sỏi, chai nhựa

x x x

GIÁO VIÊN                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                Lê Thị Vân                                                                                    Phạm Thị Phượng
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